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Câu 1.	 Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2.	 Khẳng định nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3.	 Có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được lấy từ các đỉnh của một lục giác đều?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4.	 Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 5.	 Đạo hàm của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6.	Với  là hai số thực dương tuỳ ý thoả mãn , khẳng định nào dưới đây đúng? 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7.	 Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong hình bên. 
[image: ]

Số nghiệm thực của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8.	 Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9.	 Nếu khối lăng trụ  có thể tích thì khối chóp  có thể tích bằng




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 10.	 Cho hàm số  liên tục trên . Biết hàm số  là một nguyên hàm của  trên  và , . Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11.	 Điểm  trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?




A. .	 B. .	C. .	D..
[image: D:\HHT. Giáo án lớp 10 năm học 2023-2024\355806229_1692542864490283_1422131589869207669_n.png]

Câu 12.	 Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau: 
[image: D:\HHT. Giáo án lớp 10 năm học 2023-2024\355820564_610104684259030_5918004440968931019_n.png]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. . 	C. .	D. .


Câu 13.	 Cho hình trụ có chiều cao  và bán kính đáy . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14.	 Cho khối nón có thể tích bằng 12 và diện tích đáy bằng 9. Chiều cao của khối nón đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 15.	 Cho hai số phức  và . Phần thực của số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 16. 	 Cho khối chóp  có chiều cao bằng  và đáy  có diện tích bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 17.	  Cho hàm số  . Giá trị của hàm số đã cho tại điểm  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 18.	  Cho dãy số  với . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 19.	  Trong không gian , cho mặt cầu  có tâm  và bán kính . Phương trình của  là


A. .	B. .	


C. .	D. .




Câu 20. 	 Trong không gian  cho hai vectơ  và . Tọa độ của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21.	 Cho số phức . Phần ảo của số phức  là ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 22.	 Nếu  và  thì  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 23.	 Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24.	 Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau ?
[image: ]




A. .	B. .	C. . D. .


Câu 25.	 Trong không gian , mặt phẳng  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 26.	 Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 27.	 Trong không gian , phương trình đường thẳng đi qua điểm và có véc tơ chỉ phương  là


A. .		B. .	


C. .		D. .

Câu 28.	 Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị như đường cong trong hình bên. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là 
[image: D:\Downloads\356966563_218540637801787_3464438519507285800_n.png]




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 29.	 Với ,  là các số thực dương tuỳ ý thoả mãn  và , giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 30.	 Trong không gian , cho hai điểm , . Phương trình của mặt cầu đường kính  là


A. .	B. .


C. .	D. .





Câu 31.	 Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng . Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 32.	 Biết đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt có hoành độ là , . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 33.	 Cho  hàm số  có đạo hàm . Khẳng định nào dưới đây đúng




A. .	B. .	C. .	D. .






[image: ]Câu 34.	 Cho hình hộp chữ nhật  có , ,  ( tham khảo như hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng


A. .	B..	


C. .	D. .


Câu 35.	 Từ một nhóm học sinh gồm  nam và  nữ, chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Xác xuất để trong 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 36.	 Gọi ,  lần lượt là hai nghiệm phức của phương trình  và ,  lần lượt là điểm biểu diễn của ,  trên mặt phẳng tọa độ. Trung điểm của đoạn thẳng  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 37.	Đường gấp khúc  trong hình bên là đồ thị của hà̀m số  trên đoạn . Tích phân  bằng


A. 4.	B. .	C. .	D. 3.
[image: ]




Câu 38.	Cho hình chóp đều  có cạnh đáy bằng  và chiều cao bằng . Góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng đáy bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 39.	 Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 40. 	Cho hàm số bậc hai  có đồ thị  và đường thẳng  cắt  tại hai điểm như trong hình bên. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi  và  có diện tích . Tích phân  bằng




A. 	B. 	C. .	D. .
[image: ]




Câu 41.	 Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số sao cho ứng với mỗi , hàm số  có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 42.	 Cho hàm số  nhận giá trị dương trên khoảng , có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn . Biết , giá trị  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 43.	Gọi  là tập hợp các số phức  thỏa mãn  và  Xét  và  thuộc  sao cho  là số thực dương. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng 




A.		B. 	C. 	D. 






Câu 44.	 Cho khối chóp  có đáy  là hình bình hành, ,  tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A..	B. .	C. .	D. .










Câu 45.	 Trong không gian , cho mặt cầu  và đường thẳng   đi qua điểm , nhận  (với ) làm vectơ chỉ phương. Biết rằng  cắt  tại hai điểm phân biệt mà các tiếp diện của  tại hai điểm đó vuông góc với nhau. Hỏi   thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 46.     Trên tập số phức, xét phương trình . Có bao nhiêu cặp số  để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  và ?




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 47.	 Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi , tồn tại duy nhất một giá trị của  thỏa mãn . Số phần tử của tập  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 48.  Xét khối nón có đỉnh và đường tròn đáy cùng nằm trên một mặt cầu bán kính bằng . Khi  có độ dài đường sinh bằng , thể tích của nó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 49.	Trong không gian , xét mặt cầu  có tâm  và bán kính  thay đổi. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của  trong mặt phẳng  mà hai tiếp tuyến đó cùng đi qua  và góc giữa chúng không nhỏ hơn ?




A. .	B. .	C. .	D..






Câu 50.	 Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng  của phương trình  bằng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
--------Hết-------


BẢNG ĐÁP ÁN
	1.A
	2.B
	3.B
	4.D
	5.C
	6.A
	7.D
	8.A
	9.A
	10.B

	11.D
	12.B
	13.C
	14.D
	15.C
	16.C
	17.B
	18.B
	19.A
	20.C

	21.B
	22.C
	23.B
	24.B
	25.D
	26.C
	27.B
	28.D
	29.D
	30.C

	31.D
	32.C
	33.B
	34.D
	35.C
	36.C
	37.D
	38.D
	39.B
	40.C

	41.D
	42.B
	43.C
	44.C
	45.B
	46.D
	47.C
	48.B
	49.D
	50.D




Câu 1.	[Mức độ 1] Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Thien Nguyen 


Ta có . Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: .
Câu 2.	[Mức độ 1] Khẳng định nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Thien Nguyen 

Ta có .
Câu 3.	[Mức độ 1] Có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được lấy từ các đỉnh của một lục giác đều?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Thien Nguyen 

Số tam giác mà ba đỉnh của nó được lấy từ các đỉnh của một lục giác đều là: .

Câu 4.	[Mức độ 1] Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Thien Nguyen 

Ta có .

Câu 5.	[Mức độ 1] Đạo hàm của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Thien Nguyen 

Ta có .


Câu 6.	[ Mức độ 1]	Với  là hai số thực dương tuỳ ý thoả mãn , khẳng định nào dưới đây đúng? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trương Hồng Hà 



Vì cơ số  nên .

Câu 7.	[ Mức độ 2] Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong hình bên. 
[image: ]

Số nghiệm thực của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trương Hồng Hà

Dựng đường thẳng  trên cùng hệ trục toạ độ
[image: ]


	Dựa vào đồ thị ta có phương trình  có nghiệm phân biệt.

Câu 8.	[ Mức độ 1] Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trương Hồng Hà



Ta có ; . Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là . 



Câu 9.	[ Mức độ 1] Nếu khối lăng trụ  có thể tích thì khối chóp  có thể tích bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trương Hồng Hà

Ta có 


. 








Câu 10.	[ Mức độ 1] Cho hàm số  liên tục trên . Biết hàm số  là một nguyên hàm của  trên  và , . Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trương Hồng Hà


Ta có . 

Câu 11.	[Mức độ 1] Điểm  trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?




A. .	 B. .	C. .	D..
[image: D:\HHT. Giáo án lớp 10 năm học 2023-2024\355806229_1692542864490283_1422131589869207669_n.png]
Lời giải
FB tác giả: Nguyễn Thị Thúy 


Ta có: Toạ độ điểm  nên là điểm biểu diễn của số phức .

Câu 12.	[Mức độ 1] Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau: 
[image: D:\HHT. Giáo án lớp 10 năm học 2023-2024\355820564_610104684259030_5918004440968931019_n.png]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. . 	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Nguyễn Thị Thúy 

Dựa vào bảng biến thiên ta có: Hàm số đồng biến trên khoảng .


Câu 13.	[Mức độ 1] Cho hình trụ có chiều cao  và bán kính đáy . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Nguyễn Thị Thúy 

Ta có . 
Câu 14.	[Mức độ 1] Cho khối nón có thể tích bằng 12 và diện tích đáy bằng 9. Chiều cao của khối nón đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Nguyễn Thị Thúy 

Ta có . 



Câu 15.	[Mức độ 1] Cho hai số phức  và . Phần thực của số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Nguyễn Thị Thúy 


Ta có . Vậy phần thực của  bằng 1. 




Câu 16. 	[Mức độ 1] Cho khối chóp  có chiều cao bằng  và đáy  có diện tích bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Vũ Việt Tiến


Thể tích khối chóp là .


Câu 17.	 [Mức độ 1] Cho hàm số  . Giá trị của hàm số đã cho tại điểm  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Vũ Việt Tiến


Thay  ta được .



Câu 18.	 [Mức độ 1] Cho dãy số  với . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Vũ Việt Tiến

Ta có  .





Câu 19.	 [Mức độ 1] Trong không gian , cho mặt cầu  có tâm  và bán kính . Phương trình của  là


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Vũ Việt Tiến




	Phương trình mặt cầu  có tâm  và bán kính  là .




Câu 20. 	[Mức độ 1] Trong không gian  cho hai vectơ  và . Tọa độ của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Vũ Việt Tiến

Tọa độ của vectơ  .


Câu 21.	[ Mức độ 1] Cho số phức . Phần ảo của số phức  là ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Phạm Thuần 



Ta có phần ảo của  là .



Câu 22.	[Mức độ 1] Nếu  và  thì  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Phạm Thuần 

Ta có .

Câu 23.	[Mức độ 1] Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Phạm Thuần 


Ta có .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là .
Câu 24.	[Mức độ 2] Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau ?
[image: ]




A. .	B. .	C. . D. .
Lời giải
FB tác giả: Phạm Thuần
Từ bảng biến thiên suy ra :

+, suy ra loại phương án A, C.

+ , suy ra loại phương án D.
Vậy chọn phương án B.


Câu 25.	[Mức độ 1] Trong không gian , mặt phẳng  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Dieuptnguyen


Mặt phẳng  có phương trình là 

Câu 26.	[Mức độ 1] Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Dieuptnguyen

Dựa vào đồ thị ta thấy giá trị cực đại của hàm số đã cho là . 




Câu 27.	[Mức độ 1] Trong không gian , phương trình đường thẳng đi qua điểm và có véc tơ chỉ phương  là


A. .		B. .	


C. .		D. .
Lời giải
FB tác giả: Dieuptnguyen



Đường thẳng đi qua điểm  có véc tơ chỉ phương  có phương trình là

.

Câu 28.	[Mức độ 1] Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị như đường cong trong hình bên. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là 
[image: D:\Downloads\356966563_218540637801787_3464438519507285800_n.png]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Dieuptnguyen

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đã cho có điểm cực tiểu.





Câu 29.	[Mức độ 2] Với ,  là các số thực dương tuỳ ý thoả mãn  và , giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Quang Phi




Ta có .




Câu 30.	[Mức độ 2] Trong không gian , cho hai điểm , . Phương trình của mặt cầu đường kính  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Quang Phi



Trung điểm  của đoạn thẳng  có toạ độ là .




Trong đó ; ; . Suy ra .


Ta có , .




Mặt cầu đường kính  có tâm là  và bán kính  nên có phương trình là .





Câu 31.	[Mức độ 2] Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng . Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Quang Phi


Mặt phẳng  có véc tơ pháp tuyến là .





Đường thẳng  đi qua  và vuông góc với  nhận  làm véc tơ chỉ phương nên có phương trình tham số là 





Câu 32.	[Mức độ 2] Biết đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt có hoành độ là , . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Quang Phi


Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng  và đồ thị hàm số  là


 



Với , phương trình 


.



Đặt , . Khi đó .


[bookmark: _Hlk138883120]Câu 33.	[Mức độ 2] Cho  hàm số  có đạo hàm . Khẳng định nào dưới đây đúng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Thầy Tú Toán Bmt                    

Ta có .
Bảng biến thiên 
[image: ]


Từ bảng biến thiên của hàm số  suy ra là  khẳng định đúng.






[image: ]Câu 34.	[Mức độ 3] Cho hình hộp chữ nhật  có , ,  ( tham khảo như hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng


A. .	B..	


C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Thầy Tú Toán Bmt                    
[image: ]




Ta có  .


Mà .

Vậy .


Câu 35.	[Mức độ 2] Từ một nhóm học sinh gồm  nam và  nữ, chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Xác xuất để trong 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Thầy Tú Toán Bmt                    

Số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi biến cố  “ 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ”.

Ta có: .

Vậy .








Câu 36.	[Mức độ 2] Gọi ,  lần lượt là hai nghiệm phức của phương trình  và ,  lần lượt là điểm biểu diễn của ,  trên mặt phẳng tọa độ. Trung điểm của đoạn thẳng  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Thầy Tú Toán Bmt                    

Ta có : .


Suy ra  và .


Vậy trung điểm của đoạn thẳng  có tọa độ là .




Câu 37.	Đường gấp khúc  trong hình bên là đồ thị của hà̀m số  trên đoạn . Tích phân  bằng


A. 4.	B. .	C. .	D. 3.
[image: ]
Lời giải

Ta có: .


Đường thẳng  có phương trình là: .



Đường thẳng  đi qua  nên có phương trình là: .

.

.




Câu 38.	Cho hình chóp đều  có cạnh đáy bằng  và chiều cao bằng . Góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng đáy bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: ]



Gọi ;  là trung điểm của .



Ta có: ( vì  là hình chóp đều) nên .

.



Xét tam giác  vuông tại  ta có: .
CÁCH 2 : 



Gọi ;  là trung điểm của .



Ta có  là hình chóp đều nên cân tại S .


Lại có  là hình vuông nên .












Xét hai mặt phẳng và  có giao tuyến là nằm trên ,  nằm trên , và  cùng vuông góc với   nên góc giữa hai mặt phẳng và là góc .



Xét tam giác  vuông tại  ta có: .
Chọn đáp án D.


Câu 39.	[Mức độ 3] Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện: .

Có 

.
Xét dấu: 
[image: ]

Từ bảng xét dấu  .
Vậy ta có 726 số thỏa mãn. Chọn B.








Câu 40. 	Cho hàm số bậc hai  có đồ thị  và đường thẳng  cắt  tại hai điểm như trong hình bên. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi  và  có diện tích . Tích phân  bằng




A. 	B. 	C. .	D. .
[image: ]
Lời giải



Đường thẳng  đi qua hai điểm  và .


 Phương trình đường thẳng .



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  là:.

Ta có: 


. Vậy: .
Chọn đáp án C




Câu 41.	[ Mức độ 3] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số sao cho ứng với mỗi , hàm số  có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Bi Trần 


+) TXĐ: ; 

+) Hàm số có cực trị

Khi đó hai điểm cực trị của hàm số là 

+) Hàm số có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng 








Mà 

Vậy có 7 giá trị nguyên của tham số .





Câu 42.	[Mức độ 3] Cho hàm số  nhận giá trị dương trên khoảng , có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn . Biết , giá trị  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Võ Tự Lực


Ta có:  






 .



Thế  vào  ta được .



Thế  vào  ta được 


Do  nên . Suy ra





 .

Thế  vào biểu thức trên ta được













Câu 43.	Mức độ 4] Gọi  là tập hợp các số phức  thỏa mãn  và  Xét  và  thuộc  sao cho  là số thực dương. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng 
A. 



	B. 	C. 	D. 
Lời giải
FB tác giả: Thủy Lưu                    

Với 

Ta có 








Mà  nên  biểu diễn số phức  thuộc cạnh  của hình vuông  tâm  cạnh  với 
[image: ]



Giả sử  lần lượt biểu diễn số phức  và .


Ta có  với .



Có:  





Suy ra  thuộc cạnh   thuộc cạnh  và 



Ta có   (Với  là đỉnh của hình bình hành )

Trong đó  

Suy ra 


Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng 






Câu 44.	[Mức độ 3] Cho khối chóp  có đáy  là hình bình hành, ,  tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A..	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Đào Nguyễn 
[image: ]

Ta có .



Gọi  là hình chiếu của  trên .




 là hình chiếu của  trên .
[image: ]





Suy ra góc giữa  và  là góc giữa  và , cũng là góc .





Xét  vuông tại  có , .



Tam giác  là tam giác đều cạnh  nên có diện tích .

Ta có .

Vậy .










Câu 45.	[Mức độ 3] Trong không gian , cho mặt cầu  và đường thẳng   đi qua điểm , nhận  (với ) làm vectơ chỉ phương. Biết rằng  cắt  tại hai điểm phân biệt mà các tiếp diện của  tại hai điểm đó vuông góc với nhau. Hỏi   thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trần Ánh Hồng                    
	[image: ]



+) Ta có: Mặt cầu :  và điểm 



  nằm ngoài mặt cầu.


+) Mặt khác:  và . 
Yêu cầu đề bài: 



. 





Câu 46.    [Mức độ 3] Trên tập số phức, xét phương trình . Có bao nhiêu cặp số  để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  và ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Lưu Thêm                  



Phương trình 	. Có: .


Trường hợp : .



Khi đó phương trình  có hai nghiệm phân biệt  là các nghiệm thực .

* . 

* .

Với . 

Với . 


Trường hợp : .



Khi đó phương trình  có hai nghiệm phân biệt  và .

Đặt . 

Có: 


, .









Mặt khác:  có tâm  và   Hệ  có  nghiệm phân biệt  có  cặp  thỏa mãn đề bài.


Vậy có  cặp số . 






Câu 47.	[Mức độ 4] Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi , tồn tại duy nhất một giá trị của  thỏa mãn . Số phần tử của tập  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Thượng Đàm

Điều kiện: .

Khi đó: 









Với , ta có . Do đó, .
Ta có bảng biến thiên sau:
[image: ]


Mà , từ bảng biến thiên, yêu cầu bài toán thỏa mãn khi .


Vậy tập  có  giá trị.




Câu 48. [Mức độ 3] Xét khối nón có đỉnh và đường tròn đáy cùng nằm trên một mặt cầu bán kính bằng . Khi  có độ dài đường sinh bằng , thể tích của nó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Vũ Việt Tiến
[image: ]





Gọi là đường kính. Khi đó tam giác  vuông tại , đường cao  tại 

+ .

+ Ta có 

.

+ Thể tích khối nón là .









Câu 49.	Trong không gian , xét mặt cầu  có tâm  và bán kính  thay đổi. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của  trong mặt phẳng  mà hai tiếp tuyến đó cùng đi qua  và góc giữa chúng không nhỏ hơn ?




A. .	B. .	C. .	D..
Lời giải
FB tác giả:  Lưu Thêm
[image: ]




TH1 :  tiếp xúc với  tại  => Loại.



TH2 :  cắt  theo giao tuyến là đường tròn 

	+) 

	+) 

	+) 

	+) 

	+) Góc giữa hai đường thẳng 

	

.






Câu 50.	[Mức độ 4] Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng  của phương trình  bằng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: 


Ta có: , .




Đặt . Với .


Xét  với , ta có bảng biến thiên: 
[image: A picture containing line, diagram, plot, parallel

Description automatically generated]





Nhận xét: Phương trình  có một nghiệm , tức là  (1) thì hiển nhiên tổng hai nghiệm của (1)  luôn bằng  và (1) có hai nghiệm phân biệt khi .



Yêu cầu bài toán  Phương trình  có hai nghiệm phân biệt thuộc 





. Do , vậy có tất cả  giá trị nguyên của  thỏa mãn.



	[bookmark: _Hlk138887720][image: ]TỔ 2


	ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
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THỜI GIAN: 90 PHÚT






Câu 1.	[2D4-1.2-1] Trên mặt phẳng tọa độ, điểm  là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2.	[2D3-1.1-1] Khẳng định nào dưới đây đúng?


	A. .		B. .


	C. .		D. .


Câu 3.	[2D3-2.1-1] Nếu  thì  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4.	[2D2-6.1-1] Tập nghiệm của bất phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5.	[2D2-3.2-1] Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A..	B. .	C. .	D. .


Câu 6.	[2H1-3.2-1] Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A..	B. .	C. .	D. .







Câu 7.	[2D3-2.1-1] Cho hàm số  liên tục trên . Biết hàm số  là một nguyên hàm của hàm số trên  và . Tích phân  bằng




A..	B. .	C. .	D. .


Câu 8.	[2H1-3.4-1] Diện tích đáy của khối lăng trụ có thể tích và có chiều cao  bằng




A..	B. .	C. .	D. .


Câu 9.	[2D1-1.1-1]	 Cho hàm số   có  đạo hàm . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?	 




A. .	B. .	C. .	D. . 

Câu 10.	[2D2-4.2-1]	 Đạo hàm của hàm số   là 




A. .	B. .	C. .	D. . 

Câu 11.	[1D2-2.1-2]	 Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số được lấy từ tập  ?	 




A. .	B. .	C. .	D. . 

Câu 12.	[2D1-2.2-1]	 Cho hàm số   có  đồ thị là đường cong trong hình bên.  
[image: ]
	Điểm cực tiểu của hàm số là 




A. .	B. .	C. .	D. . 

Câu 13.	[2D2-6.1-2]	 Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14.	[2D1-5.1-2]	 Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15.	[2D1-4.3-2]	 Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
	Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 16.	[2D2-1.3-2] Với  là số thực dương tùy ý, biểu thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 17.	[2H2-1.2-1] Cho hình nón có bán kính đáy bằng  và chiều cao bằng . Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng  




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 18.	[2H2-1.2-1] Cho hình trụ có bán kính đáy bằng  và chiều cao bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 19.	[2H3-1.1-1] Trong không gian , hình chiếu vuông góc của điểm  trên trục  có tọa độ là 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 20.	[2H3-1.1-1] Trong không gian , mặt phẳng  cắt trục  tại điểm có tọa độ là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21.	[2D4-1.1-1] Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?





A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22.	[2D1-5.4-1] Số giao điểm của đồ thị hàm số   và trục hoành là





A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 23.	[2H3-1.3-1] Trong không gian, cho mặt cầu có tâm và bán kính. Phương trình của là


A. .	B. .	


C. .	D. .


Câu 24.	[2D1-2.1-1] Cho hàm số có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 25.	[2D4-2.1-2] Cho các số phức . Số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 

Câu 26.	[2D3-1.1-2] Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. . 




Câu 27.	[2H3-3.2-1] Trong không gian , phương trình đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương  là


A. .	B. .	


C. .		D. . 


Câu 28.	[1D3-4.1-1] Cho cấp số nhân  với . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:




A. .	B. .	C. .	D. . 




Câu 29.	[2D3-2.1-2] Đường gấp khúctrong hình bên là đồ thị của hàm số trên đoạn . Tích phân  bằng 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. . 


Câu 30.	[2D1-1.1-2] Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 




A. .	B. .	C. .	D. . 




Câu 31.	[1H3-2.3-2] Cho hình chóp đều  có độ dài tất cả các cạnh bằng .  Góc giữa hai    đường thẳng  và bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 32.	[2H3-3.2-2]   Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng         Đường thẳng đi qua và vuông góc với  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 33.	[2D1-5.3-2] Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số sao cho ứng với mỗi , phương trình  có 4 nghiệm thực phân biệt?
A. 4.	B. 16.	C. 17.	D. 8.
[image: A graph of a function

Description automatically generated with medium confidence]




Câu 34.	[2H3-1.3-2] Trong không gian , cho 2 điểm và . Phương trình của mặt cầu đường kính là


A. .	B. .	


C. .	D. .




Câu 35.	[1H3-5.4-3]	Cho hình hộp chữ nhật  có  (tham khảo hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng.
[image: ]




A. .	B. .	C..	D. .

Câu 36.	[2D2-4.1-2]	Tập xác định của hàm số  chứa bao nhiêu số nguyên?




	A. .	B. .	C..	D. .



Câu 37.	[2D4-2.3-2] Cho số phức thoả mãn . Môđun của  bằng



A. 5.	B. .	C. .	D. .


Câu 38.	[1D2-5.2-2] Gọi là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ , xác suất để chọn được số đó có tổng hai chữ số bằng 8 là 




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 39.	[2D3-2.1-3] Cho hàm số bậc hai  có đồ thị  và đường thẳng cắt  tại hai điểm như trong hình bên. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi  và  có diện tích . Tính tích phân và . 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 40.	[2D1-2.4-3] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , hàm số  có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng . 




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 41.	[2D2-6.2-3]	 Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn ?




		A. .	B. .	C. .			D. .










Câu 42.	[2H3-1.3-3] Trong mặt phẳng tọa độ , cho mặt cầu  và đường thẳng  đi qua , nhận ( với ) làm vectơ chỉ phương. Biết rằng cắt  tại hai điểm phân biệt mà tiếp diện của  tại hai điểm đó vuông góc với nhau. Hỏi thuộc khoảng nào dưới đây.




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 43.	[2H2-1.2-3] Cho hình lập phương  có cạnh bằng 2. Xét hình nón  có đáy nằm trên mặt phẳng  và mặt xung quanh đi qua bốn điểm . Khi bán kính đáy của  bằng ,  diện tích xung quanh của  bằng  




A. .	B. .	C. .	D.                              . 








Câu 44.	[2D4-5.2-4] Gọi  là tập hợp các số phức  thỏa mãn  và . Xét  thuộc  sao cho  là số thực dương. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. 






Câu 45.	[2D4-4.1-3] Trên tập số phức, xét phương trình  . Có bao nhiêu cặp số  để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  và ?




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 46.	[2H1-3.2-3] Cho khối lăng trụ  có , diện tích của tam giác  bằng  và đường thẳng  tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 47.	[2D2-5.5-4] Gọi là tập hợp các giá trị nguyên của sao cho ứng với mỗi  tồn tại duy nhất một giá trị  thỏa mãn  Số phần tử của   bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 48.	[2D3-2.4-4] Cho hàm số  nhận giá trị dương trên khoảng , có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn . Biết , giá trị thuộc khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 49.	[2H3-3.7-4] Trong không gian , xét mặt cầu  có tâm  và bán kính  thay đổi. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của  trong mặt phẳng  mà hai tiếp tuyến đó cùng đi qua   và góc giữa chúng không nhỏ hơn ?


A. .		B. .	


C. .		D. .






Câu 50.	[2D1-5.3-4]  Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng  của phương trình   bằng ? 




A. .	B. .	C. .	D. .

--------- HẾT--------


	[image: ]TỔ 2


	HƯỚNG DẪN GIẢI




BẢNG ĐÁP ÁN
	1.A
	2.C
	3.C
	4.A
	5.B
	6.B
	7.C
	8.A
	9.D
	10.B

	11.D
	12.A
	13.B
	14.D
	15.D
	16.D
	17.B
	18.C
	19.B
	20.A

	21.A
	22.B
	23.C
	24.A
	25.A
	26.B
	27.C
	28.A
	29.C
	30.B

	31.C
	32.B
	33.C
	34.A
	35.A
	36.A
	37.C
	38.C
	39. B
	40. A

	41.B
	42.C
	43.B
	44.C
	45.C
	46.B
	47.B
	48.C
	49.C
	50.A




[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1.	[2D4-1.2-1] Trên mặt phẳng tọa độ, điểm  là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
	Lời giải 
FB tác giả: Viet Dang                   



	. Vậy số phức biểu diễn điểm  là 
Câu 2.	[2D3-1.1-1] Khẳng định nào dưới đây đúng?


	A. .		B. .


	C. .		D. .
	Lời giải 
FB tác giả: Viet Dang 

	


Câu 3.	[2D3-2.1-1] Nếu  thì  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
	Lời giải 
FB tác giả: Viet Dang 

	

Câu 4.	[2D2-6.1-1] Tập nghiệm của bất phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
	Lời giải 
FB tác giả: Viet Dang 




Câu 5.	[2D2-3.2-1] Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A..	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Đỗ Hải Thu                   




Câu 6.	[2H1-3.2-1] Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A..	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Đỗ Hải Thu                   

Thể tích của khối chóp đó là  .







Câu 7.	[2D3-2.1-1] Cho hàm số  liên tục trên . Biết hàm số  là một nguyên hàm của hàm số trên  và . Tích phân  bằng




A..	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Đỗ Hải Thu                   

.


Câu 8.	[2H1-3.4-1] Diện tích đáy của khối lăng trụ có thể tích và có chiều cao  bằng




A..	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Gọi diện tích đáy của khối lăng trụ là  thì thể tích  của khối lăng trụ đó là .


Câu 9.	[2D1-1.1-1]	 Cho hàm số   có  đạo hàm . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?	 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
FB tác giả: giaonguyen  


Ta thấy  . Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng 

Câu 10.	[2D2-4.2-1]	 Đạo hàm của hàm số   là 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
FB tác giả: giaonguyen  


Đạo hàm của hàm số   là . 

Câu 11.	[1D2-2.1-2]	 Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số được lấy từ tập  ?	 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
FB tác giả: giaonguyen  

Số các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau được lập từ tập A là số các chỉnh hợp chập 3 của A là . 

Câu 12.	[2D1-2.2-1]	 Cho hàm số   có  đồ thị là đường cong trong hình bên.  
[image: ]
	Điểm cực tiểu của hàm số là 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
FB tác giả: giaonguyen  

Từ đồ thị hàm số ta thấy điểm cực tiểu của hàm số là . 

Câu 13.	[2D2-6.1-2]	 Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Đỗ Hòa                  
Ta có 




Vậy tập nghiệm của bất phương trình  là.
Chọn đáp án B.
Câu 14.	[2D1-5.1-2]	 Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Đỗ Hòa                   
Đồ thị hàm số có dạng của hàm số trùng phương nên loại đáp án A và C.
Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ nên chọn đáp án D.

Câu 15.	[2D1-4.3-2]	 Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
	Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Đỗ Hòa                   


Ta có suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là.


Câu 16.	[2D2-1.3-2] Với  là số thực dương tùy ý, biểu thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Đỗ Hòa                   

Ta có 


Câu 17.	[2H2-1.2-1] Cho hình nón có bán kính đáy bằng  và chiều cao bằng . Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng  




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Nguyễn Văn Mộng                   


Bán kính đáy: ; chiều cao: 

Độ dài đường sinh của hình nón là: 


Câu 18.	[2H2-1.2-1] Cho hình trụ có bán kính đáy bằng  và chiều cao bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Nguyễn Văn Mộng                   


Bán kính đáy: ; chiều cao: 

Diện tích xung quanh  của hình trụ là: 



Câu 19.	[2H3-1.1-1] Trong không gian , hình chiếu vuông góc của điểm  trên trục  có tọa độ là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Nguyễn Văn Mộng                   



Hình chiếu vuông góc của điểm  trên trục có tọa độ là 



Câu 20.	[2H3-1.1-1] Trong không gian , mặt phẳng  cắt trục  tại điểm có tọa độ là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Nguyễn Văn Mộng                   



Gọi  là giao điểm của  với trục 


 nên 
Câu 21.	[2D4-1.1-1] Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?





A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Mai Đình Kế
Số thuần ảo có phần thực bằng 0

Câu 22.	[2D1-5.4-1] Số giao điểm của đồ thị hàm số   và trục hoành là





A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Mai Đình Kế

Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình . Vậy có hai giao điểm.





Câu 23.	[2H3-1.3-1] Trong không gian, cho mặt cầu có tâm và bán kính. Phương trình của là


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Mai Đình Kế


	Phương trình của là 


Câu 24.	[2D1-2.1-1] Cho hàm số có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Mai Đình Kế

	Ta có 
	Các nghiệm này là các nghiệm đơn nên hàm số đã cho có hai điểm cực trị.



Câu 25.	[2D4-2.1-2] Cho các số phức . Số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Fb tác giả: Nguyễn Thắng

Ta có: 

Câu 26.	[2D3-1.1-2] Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. . 
Lời giải
Fb tác giả: Nguyễn Thắng

Ta có: 




Câu 27.	[2H3-3.2-1] Trong không gian , phương trình đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương  là


A. .	B. .	


C. .		D. . 
Lời giải
Fb tác giả: Nguyễn Thắng


Từ giả thiết ta có phương trình chính tắc của đường thẳng  là: 


Câu 28.	[1D3-4.1-1] Cho cấp số nhân  với . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải
Fb tác giả: Nguyễn Thắng

Ta có: Công bội của cấp số nhân đã cho là: 




Câu 29.	[2D3-2.1-2] Đường gấp khúctrong hình bên là đồ thị của hàm số trên đoạn . Tích phân  bằng 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. . 

Lời giải 
                  FB tác giả: Phạm Đức Hạnh
Chọn C.

 Dựa vào đồ thị ta có hàm số  

Vậy 

Câu 30.	[2D1-1.1-2] Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải 
                  FB tác giả: Phạm Đức Hạnh
Chọn D.

Ta có : Tập xác định  


- Tính: , 
- Ta có bảng biến thiên
[image: ]
0



Dựa vào bảng ta có hàm số nghịch biến trên khoảng .




Câu 31.	[1H3-2.3-2] Cho hình chóp đều  có độ dài tất cả các cạnh bằng .  Góc giữa hai    đường thẳng  và bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .

Lời giải
FB tácgiả: Nguyễn Phương Thu
[image: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng Góc... | Cộng đồng hỏi  đáp toán học AskMath | Vted]


Hình chóp đều  có độ dài tất cả các cạnh bằng   


Suy ra: đều và 







Câu 32.	[2H3-3.2-2]   Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng         Đường thẳng đi qua và vuông góc với  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .

Lời giải
FB tácgiả: Nguyễn Phương Thu



   Ta có: mặt phẳng có vectơ pháp tuyến 


    Suy ra: Đường thẳng vuông góc với  nhận  là vecto chỉ phương



    Vậy đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là: .




Câu 33.	[2D1-5.3-2] Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số sao cho ứng với mỗi , phương trình  có 4 nghiệm thực phân biệt?
A. 4.	B. 16.	C. 17.	D. 8.
[image: A graph of a function

Description automatically generated with medium confidence]
Lời giải
FB tác giả: Long Danh                    

Ta có  (1)



Số nghiệm của phương trình (1) chính là số giao điểm của đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số . Từ đồ thị, (1) có 4 nghiệm phân biệt khi 
Có 17 giá trị của m thoả bài toán.




Câu 34.	[2H3-1.3-2] Trong không gian , cho 2 điểm và . Phương trình của mặt cầu đường kính là


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Long Danh




Mặt cầu đường kính nhận trung điểm  của là tâm, bán kính  


Ta có  và 

Phương trình mặt cầu            





Câu 35.	[1H3-5.4-3]	Cho hình hộp chữ nhật  có  (tham khảo hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng.
[image: ]




A. .	B. .	C..	D. .
Facebook tác giả: Nguyễn Trung Việt
Lời giải
[image: ]

Chọn hệ trục toạ độ  như hình vẽ.

Suy ra .

Mặt phẳng .


Phương trình : .



Ta có .

Câu 36.	[2D2-4.1-2]	Tập xác định của hàm số  chứa bao nhiêu số nguyên?




	A. .	B. .	C..	D. .
Facebook tác giả: Nguyễn Trung Việt
Lời giải


Điều kiện xác định .


Vì  nên .

Vậy có 11 giá trị nguyên  trong tập xác định.




Câu 37.	[2D4-2.3-2] Cho số phức thoả mãn . Môđun của  bằng



A. 5.	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Long Danh                    

Gọi số phức z có dạng 
Ta có 




Câu 38.	[1D2-5.2-2] Gọi là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ , xác suất để chọn được số đó có tổng hai chữ số bằng 8 là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Long Danh                    

Có số có 2 chữ số khác nhau.

Có 7 số có tổng 2 chữ số bằng 8 là 

Xác suất cần tìm là  








Câu 39.	[2D3-2.1-3] Cho hàm số bậc hai  có đồ thị  và đường thẳng cắt  tại hai điểm như trong hình bên. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi  và  có diện tích . Tính tích phân và . 
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Fb tác giả: Hiếu Học
Chọn B

Từ đồ thị ta có: .


Gọi : . 
Ta có:





Xét 

Đặt 






Câu 40.	[2D1-2.4-3] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , hàm số  có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng . 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Fb tác giả: Hiếu Học
    	Chọn A.





Đặt 


BBT:
[image: ]
Từ BBT ta có: 

Hàm số có đúng 1 điểm cực trị thuộc khoảng 


. Mà 

Có 24 số nguyên .


Câu 41.	[2D2-6.2-3]	 Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn ?




		A. .	B. .	C. .			D. .
Lời giải
FB tác giả: Quỳnh Đặng   
    Chọn B

		Điều kiện: 

		TH1:  




		Mà  nguyên nên  có  số nguyên .



		TH2 :  mà  nên 




		Vì  nguyên nên  có  nguyên .


		Vậy tất cả có  số nguyên  thỏa mãn bài ra.
		










Câu 42.	[2H3-1.3-3] Trong mặt phẳng tọa độ , cho mặt cầu  và đường thẳng  đi qua , nhận ( với ) làm vectơ chỉ phương. Biết rằng cắt  tại hai điểm phân biệt mà tiếp diện của  tại hai điểm đó vuông góc với nhau. Hỏi thuộc khoảng nào dưới đây.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Fb tác giả: Hiếu Nguyễn 
[image: ]


Ta có:có 




Đường thẳng  đi qua , nhận ( với ) làm vectơ chỉ phương













Giả sử đường thẳng cắt tại hai điểm phân biệt . Gọi và  là hai mặt phẳng tiếp 



diện lần lượt tại  và .




 . Gọi  là hình chiếu của  xuống .



	      Dễ thấy  mà 

	      +) Vì .



                     Nên suy ra  tứ giác là hình vuông cạnh bằng 2. Gọi là trung điểm .



Mà 









Câu 43.	[2H2-1.2-3] Cho hình lập phương  có cạnh bằng 2. Xét hình nón  có đáy nằm trên mặt phẳng  và mặt xung quanh đi qua bốn điểm . Khi bán kính đáy của  bằng ,  diện tích xung quanh của  bằng  




A. .	B. .	C. .	D.                              . 
Lời giải
FB tác giả: Hoàng Vũ

[image: ]


Vì mặt xung quanh đi qua bốn điểm  nên  trùng với đường cao của hình nón.

Ta có , 


Theo định lí Ta Let   hay .



Tam giác  vuông tại  nên .

Diện tích xung quanh của hình nón: 








Câu 44.	[2D4-5.2-4] Gọi  là tập hợp các số phức  thỏa mãn  và . Xét  thuộc  sao cho  là số thực dương. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. 
	Lời giải
FB tác giả: Phan Thanh Lộc 

Ta có: 






[image: ]




Gọi  là điểm biểu diễn của số phức ,  là điểm biểu diễn của số phức .

Ta có:  là số thực dương






 cùng phương với vectơ 






Mặt khác   thuộc  nên . Mà .

Từ đó suy ra: 


Ta có:  với 


Vì  với 

Do 

Khi đó:  

          


Đặt . Khi đó 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 



Vậy giá trị nhỏ nhất của  là  khi .






Câu 45.	[2D4-4.1-3] Trên tập số phức, xét phương trình  . Có bao nhiêu cặp số  để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  và ?




A. .	B. .	C. .	D. .
	Lời giải

Ta có 


TH1: , phương trình có hai nghiệm thực . Khi đó


, suy ra có 4 cặp  thỏa




TH2: , phương trình có hai nghiệm phức liên hợp , . . Theo giả thiết, ta có: 







 hoặc , suy ra  hoặc , do đó có 2 cặp  trong trường hợp này.

Vậy có tất cả có 6 cặp  thỏa yêu cầu bài.







Câu 46.	[2H1-3.2-3] Cho khối lăng trụ  có , diện tích của tam giác  bằng  và đường thẳng  tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Quang Huy                    
[image: ]



Gọi  là giao điểm của  và .



Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng .




Khi đó, góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là góc , suy ra .

Ta có 


Ta có . Suy ra .

Khi đó .








Câu 47.	[2D2-5.5-4] Gọi là tập hợp các giá trị nguyên của sao cho ứng với mỗi  tồn tại duy nhất một giá trị  thỏa mãn  Số phần tử của   bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Fb tác giả: Dương Hà Hải
Chọn B

Ta có 



Xét hàm số 






Do


Bảng biến thiên: 
[image: ]

Yêu cầu bài toán suy ra  



Do  nên ta được tập các giá trị của là    Vậy có 7 giá 
trị thỏa mãn.





Câu 48.	[2D3-2.4-4] Cho hàm số  nhận giá trị dương trên khoảng , có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn . Biết , giá trị  thuộc khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải 
FB tác giả: Hieu Le                    

                 Ta có:

		 

		

       	Ta có: .









Câu 49.	[2H3-3.7-4] Trong không gian , xét mặt cầu  có tâm  và bán kính  thay đổi. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của  trong mặt phẳng  mà hai tiếp tuyến đó cùng đi qua   và góc giữa chúng không nhỏ hơn ?


A. .		B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Fb tác giả: Hưng Phạm Ngọc
	Chọn C





Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên  thì  và .


Gọi  là hai tiếp tuyến thỏa mãn và  là các tiếp điểm tương ứng.
[image: ]




Đặt  thì . Theo giả thiết thì  nên .



Từ đó . Mà  nên 






Câu 50.	[2D1-5.3-4]  Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng  của phương trình   bằng ? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có , .


Đặt  với . 

+) Đặt .  


Nhận xét nếu  là một nghiệm của phương trình  thì 

     	



Do vậy: Nếu  là một nghiệm của phương trình thì  cũng là nghiệm của


phương trình . Mà tổng hai nghiệm này bẳng .


Nên để phương trình đã cho có tổng các nghiệm bằng  thì phương trình  phải có 4 


nghiệm phân biệt khác  (do )


Ta có , .


Xét  với . 


Ta có , 

Ta có bảng biến thiên  của hàm số  như sau:
[image: ]

Vậy yêu cầu bài toán là phương trình  có 4 nghiệm phân biệt. 

Khi đó , cùng với điều kiện m là số nguyên ta có 63 giá trị của m.



--------- HẾT--------
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TỔ 4 - 27

	ĐỀ TN THPT NĂM 2023 [MĐ 104]
MÔN TOÁN
THỜI GIAN: 90 PHÚT



Câu 1: 

Cho số phức  Phần ảo của số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: 



 [Mức độ 1] Trong không gian , cho hai vectơ và . Tọa độ của vectơ là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: 


 [Mức độ 1] Cho hai số phức  và . Phần thực của số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: 


Nếu  và  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: 
 [Mức độ 1] Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 7: 







Cho hàm số  liên tục trên . Biết hàm số là một nguyên hàm của  trên  và , . Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: 
 [Mức độ 1] Điểm  trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: Cho hàm số  (a,b,c,d  R) có đồ thị là đường cong trong hình bên.
[image: ]
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 3.	B. 0.	C. -1.	D. 1.
Câu 10: 

 [Mức độ 1] Trong không gian , mặt phẳng  có phương trình là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: 

Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  là
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12:  [Mức độ 1] Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: Khẳng định nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: 

 [Mức độ 1] Với  là hai số thực dương tùy ý thỏa mãn , khẳng định nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: Có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được lập từ các đỉnh của một lục giác đều?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: 

 [Mức độ 1] Cho hàm số . Giá trị của hàm số đã cho tại điểm  bằng


A. 3.	B. .	C. .	D. 7.
Câu 17: 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18: 
 [Mức độ 1] Đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19: 

Cho hình trụ có chiều cao  và bán kính đáy . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: 



 [Mức độ 1] Trong không gian , phương trình đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 21: 


Nếu khối lăng trụ  có thể tích thì khối chóp có thể tích bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22: 


 [Mức độ 1] Cho dãy số  với . Giá trị bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23: 
Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị như đường cong trong hình bên. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24: 
 [Mức độ 1] Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25: 

Cho khối nón có thể tích bằng  và diện tích đáy bằng . Chiều cao của khối nón đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 26: 



 [Mức độ 1] Cho khối chóp có chiều cao bằng  và đáy  có diện tích bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27: 




Trong không gian , cho mặt cầu  có tâm và bán kính . Phương trình của là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 28: 
 [Mức độ 1] Cho hàm số  là hàm đa thức có bảng xét dấu đạo hàm như sau
[image: ]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29: 



Trong không gian , cho hai điểm  và . Phương trình của mặt cầu đường kính  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 30: 



 [Mức độ 2] Cho khối chóp đều  có cạnh đáy bằng  và chiều cao bằng . Góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng đáy bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31: 




Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng . Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: 



 [Mức độ 2] Với  là các số thực dương tùy ý thỏa mãn  và , giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33: 





Cho hình hộp chữa nhật  có , , ( tham khảo hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34: 




 [Mức độ 2] Gọi  là hai nghiệm phức của phương trình  và  lần lượt là điểm biểu diễn của  trên mặt phẳng tọa độ. Trung điểm của đoạn thẳng  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35: 



Biết đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt có hoành độ là . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 36:  [Mức độ 2] Từ một nhóm học sinh gồm 5 nam và 8 nữ, chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Xác suất để trong 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 37: 



Đường gấp khúc trong hình bên là đồ thị của hàm số trên đoạn . Tích phân  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38: 

 [Mức độ 2] Cho hàm số  có đạo hàm . Khẳng định nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39: 

Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 40: 







 [Mức độ 3] Cho hàm số bậc hai  có đồ thị  và đường thẳng  cắt  tại hai điểm như trong hình bên. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi  và  có diện tích . Tích phân  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 41: 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , hàm số


 có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 42: 





 [Mức độ 3] Cho hàm số  nhận giá trị dương trên khoảng  có đạo hàm trên khoảng đó và thoả mãn , . Biết , giá trị của  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 43: 








Gọi  là tập hợp các số phức  thỏa mãn  và . Xét và  thuộc  sao cho là số thực dương. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 44: 





 [Mức độ 3] Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi , tồn tại duy nhất một giá trị  thoả mãn . Số phần tử của  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 45: 









Trong không gian , cho mặt cầu  và đường thẳng  đi qua diểm , nhận  (với ) làm vectơ chỉ phương. Biết rằng  cắt  tại hai điểm phân biệt mà các tiếp diện của  tại hai điểm đó vuông góc với nhau. Hỏi  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 46: 






Trên tập số phức, xét phương trình  . Có bao nhiêu cặp số  để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt ,  thỏa mãn  và  ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 47: 






Cho khối lăng trụ  có , diện tích của tam giác  bằng  và đường thẳng  tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 48: 










Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Xét hình nón  có đáy nằm trên mặt phẳng  và mặt xung quanh đi qua bốn điểm , , , . Khi bán kính đáy của  bằng , diện tích xung quanh của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 49: 








Trong không gian , xét mặt cầu  có tâm  và bán kính  thay đổi. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của  trong mặt phẳng  mà hai tiếp tuyến đó cùng đi qua  và góc giữa chúng không nhỏ hơn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 50: 





Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng  của phương trình  bằng  ?




A. .	B. .	C. .	D. .

BẢNG ĐÁP ÁN
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	15.D
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	19.C
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	21.C
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	23.C
	24.D
	25.D
	26.C
	27.A
	28.A
	29.B
	30.C

	31.B
	32.C
	33.A
	34.B
	35.A
	36.C
	37.B
	38.B
	39.B
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	41.B
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	43.C
	44.C
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Câu 1: 

Cho số phức  Phần ảo của số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Nam Nguyễn

Ta có 


Phần ảo của số phức  bằng .
Câu 2: 



 [Mức độ 1] Trong không gian , cho hai vectơ và . Tọa độ của vectơ là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Phạm Ngọc Huệ
Chọn C

.
Câu 3: 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




[bookmark: _Hlk133931995]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Tho Nguyen
Chọn A.

+ Điều kiện: .

+ 

Kết hợp điều kiện ta có tập nghiệm bất phương trình đã cho là .
Câu 4: 


 [Mức độ 1] Cho hai số phức  và . Phần thực của số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Phạm Ngọc Huệ
Chọn D



Vậy phần thực của  là 1.
Câu 5: 


Nếu  và  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Ta có .
Câu 6: 
 [Mức độ 1] Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Phạm Ngọc Huệ
Chọn B

Vì .
Câu 7: 







Cho hàm số  liên tục trên . Biết hàm số là một nguyên hàm của  trên  và , . Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Đỗ Hằng

Ta có: .
Câu 8: 
 [Mức độ 1] Điểm  trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Phạm Ngọc Huệ
Chọn D


Ta có  suy ra M biểu diễn số phức .
Câu 9: Cho hàm số  (a,b,c,d  R) có đồ thị là đường cong trong hình bên.
[image: ]
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 3.	B. 0.	C. -1.	D. 1
Lời giải:
Chọn A
Dựa vào đồ thị ta thấy giá trị cực đại bằng 3.
Câu 10: 

 [Mức độ 1] Trong không gian , mặt phẳng  có phương trình là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Phạm Ngọc Huệ
Chọn B



Mặt phẳng đi qua O và có VTPT là  nên có phương trình là: .
Câu 11: 

Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình  là
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Hoa Nguyen
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động]



Số nghiệm thực của phương trình  là số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng .

Từ đồ thị hàm số ta có số nghiệm là .
Câu 12:  [Mức độ 1] Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trần Đào
Chọn D

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số có 2 điểm cực trị là  nên đáp án D thoả mãn.
Câu 13: Khẳng định nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Ngô Thanh Sơn

Ta có .
Câu 14: 

 [Mức độ 1] Với  là hai số thực dương tùy ý thỏa mãn , khẳng định nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trần Đào
Chọn A

Ta có .
Câu 15: [bookmark: _Hlk84623026]Có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được lập từ các đỉnh của một lục giác đều?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[bookmark: _Hlk84655037]FB tác giả: Phuong Tran



Lục giác đều có đỉnh. Cứ đỉnh bất kỳ nối với nhau tạo thành một tam giác nên số tam giác được lập từ các đỉnh của một lục giác đều là tam giác.
Câu 16: 

 [Mức độ 1] Cho hàm số . Giá trị của hàm số đã cho tại điểm  bằng


A. 3.	B. .	C. .	D. 7.
Lời giải
FB tác giả: Trần Đào
Chọn C


Thay  vào hàm số ta được .
Câu 17: 
Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
FB tác giả: Nguyễn Văn Nguyên
FB phản biện:

Ta có 


Vậy tập nghiệm của bất phương trình  là .
Câu 18: 
 [Mức độ 1] Đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trần Đào
Chọn A


Đạo hàm của hàm số  là .
Câu 19: 

Cho hình trụ có chiều cao  và bán kính đáy . Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Huong Nguyen
FB phản biện:

Hình trụ đã cho có độ dài đường sinh là .

Diện tích xung quanh của hình trụ là .
Câu 20: 



 [Mức độ 1] Trong không gian , phương trình đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trần Đào
Chọn B




Phương trình đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương  là .
Câu 21: 


Nếu khối lăng trụ  có thể tích thì khối chóp có thể tích bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Phạm Minh Đức
FB phản biện:



.
Câu 22: 


 [Mức độ 1] Cho dãy số  với . Giá trị bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Fb: Huong Nguyen Thi
Gmail: huongtoan.tb@gmail.com

Ta có: .
Câu 23: 
Cho hàm số bậc bốn  có đồ thị như đường cong trong hình bên. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Vũ Thơm
FB phản biện:

Từ đồ thị hàm số, số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là .
Câu 24: 
 [Mức độ 1] Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Fb: Huong Nguyen Thi
Gmail: huongtoan.tb@gmail.com



Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  có phương trình là  .
Câu 25: 

Cho khối nón có thể tích bằng  và diện tích đáy bằng . Chiều cao của khối nón đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Hoa Nguyen




Ta có công thức tính thể tích của khối nón  qua diện tích đáy  và chiều cao  là .

Do đó .
Câu 26: 



 [Mức độ 1] Cho khối chóp có chiều cao bằng  và đáy  có diện tích bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Fb: Huong Nguyen Thi
Gmail: huongtoan.tb@gmail.com

Thể tích của khối chóp  là:

.
Câu 27: 




Trong không gian , cho mặt cầu  có tâm và bán kính . Phương trình của là


A. .	B. .


C. .	D. 
Lời giải
FB tác giả: Liễu Hoàng
Fb phản biện :



Phương trình của mặt cầu có tâm và bán kính  là


.
Câu 28: 
 [Mức độ 1] Cho hàm số  là hàm đa thức có bảng xét dấu đạo hàm như sau
[image: ]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Fb: Huong Nguyen Thi
Gmail: huongtoan.tb@gmail.com





Vì hàm số  liên tục trên  và dương trên nên hàm số đã cho đồng biến trên khoảng .
Câu 29: 



Trong không gian , cho hai điểm  và . Phương trình của mặt cầu đường kính  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Duyên Nguyễn


Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng  là .


Mặt cầu đường kính  có độ dài bán kính là: 

Phương trình mặt cầu cần tìm là: .
Câu 30: 



 [Mức độ 2] Cho khối chóp đều  có cạnh đáy bằng  và chiều cao bằng . Góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng đáy bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Fb: Huong Nguyen Thi
Gmail: huongtoan.tb@gmail.com
[image: ]




Gọi  là trung điểm của ,  là tâm đáy. Ta có: .

.
Câu 31: 




Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng . Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi  là đường thẳng cần tìm.



Đường thẳng  vuông góc mặt phẳng  


Phương trình đường thẳng  là: .
Câu 32: 



 [Mức độ 2] Với  là các số thực dương tùy ý thỏa mãn  và , giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Tran Duc Hieu
Ta có:


Vậy chọn C.
Câu 33: 





Cho hình hộp chữa nhật  có , , ( tham khảo hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
[image: ]




,  


, 

Gọi 


Vì nên 


, 

.
Câu 34: 




 [Mức độ 2] Gọi  là hai nghiệm phức của phương trình  và  lần lượt là điểm biểu diễn của  trên mặt phẳng tọa độ. Trung điểm của đoạn thẳng  có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Tran Duc Hieu
Ta có:






Trung điểm của đoạn thẳng  có tọa độ là 
Vậy chọn B.
Câu 35: 



Biết đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt có hoành độ là . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB: Thiên Phúc Nguyễn
Phương trình hoành độ giao điểm:


 Điều kiện: 

 (thỏa đk).

.
Câu 36:  [Mức độ 2] Từ một nhóm học sinh gồm 5 nam và 8 nữ, chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Xác suất để trong 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Tran Duc Hieu



Gọi  là biến cố “trong 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ”

 là biến cố “trong 4 học sinh được chọn chỉ có nam hoặc chỉ có nữ”






Vậy chọn C.
Câu 37: 



Đường gấp khúc trong hình bên là đồ thị của hàm số trên đoạn . Tích phân  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
FB tác giả: Ngọc Ngô
[image: ]

Ta có 

.
Câu 38: 

 [Mức độ 2] Cho hàm số  có đạo hàm . Khẳng định nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Tran Duc Hieu

Ta có: 
Bảng biến thiên
[image: ]
Dựa vào bảng biến thiên ta chọn.	B.
Câu 39: 

Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Hoa Nguyen

ĐK: .

Ta có: .

.

.

.
Kết hợp với điều kiện ta có bảng xét dấu:
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, hàng, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động]

Vậy nghiệm của bất phương trình là .

Nên số nghiệm nguyên là .
Câu 40: 







 [Mức độ 3] Cho hàm số bậc hai  có đồ thị  và đường thẳng  cắt  tại hai điểm như trong hình bên. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi  và  có diện tích . Tích phân  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Đường thẳng  đi qua điểm  và  có phương trình là .


Diện tích hình phẳng .

Tích phân 

.
Câu 41: 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , hàm số


 có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trung Nguyen
FB phản biện:


Ta có . Để hàm số có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng 


 có đúng một nghiệm thuộc khoảng 


 có đúng một nghiệm thuộc khoảng 


Xét hàm số  trên khoảng 

Ta có 
Bảng biến thiên
[image: ]

Từ BBT để hàm số có đúng một nghiệm thuộc khoảng 



Vì . Vậy có  giá trị của  thỏa mãn.
Câu 42: 





 [Mức độ 3] Cho hàm số  nhận giá trị dương trên khoảng  có đạo hàm trên khoảng đó và thoả mãn , . Biết , giá trị của  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải







Lấy nguyên hàm hai vế ta được .





Thay  và  ta được . Mà .


Suy ra . Khi đó .
Câu 43: 








Gọi  là tập hợp các số phức  thỏa mãn  và . Xét và  thuộc  sao cho là số thực dương. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Số phức thỏa mãn 




Do  nên tập hợp các điểm biểu diễn số phức là 2 đoạn thẳng:

+) Đoạn 1 giới hạn bởi đường thẳng:  nằm ở góc phần tư thứ nhất

+) Đoạn 2 giới hạn bởi đường thẳng  nằm ở góc phần tư thứ ba






Gọi  do  là số thực dương, vậy  nằm trên đoạn thẳng , di động trên đoạn 


Sao cho  cùng hướng với ,


Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của  với 
[image: ]



Ta dễ dàng thấy được giá trị nhỏ nhất của  đạt được khi trùng với  và



 trùng với . Khi đó giá trị nhỏ nhất là .
Câu 44: 





 [Mức độ 3] Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi , tồn tại duy nhất một giá trị  thoả mãn . Số phần tử của  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện với .





Đặt  .


Đặt  với .


Hệ phương trình 


suy ra .




Có .
Bảng biến thiên:
[image: ]





Phương trình có nghiệm duy nhất  phương trình  có nghiệm duy nhất  suy ra .


Với  nên .
Câu 45: 









Trong không gian , cho mặt cầu  và đường thẳng  đi qua diểm , nhận  (với ) làm vectơ chỉ phương. Biết rằng  cắt  tại hai điểm phân biệt mà các tiếp diện của  tại hai điểm đó vuông góc với nhau. Hỏi  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: DƯƠNG THÁI BẢO





Trước tiên ta có  và . Vì  nên điểm  nằm ngoài mặt cầu .













Giả sử  cắt  tại  ( nằm giữa  với ). Vì  lần lượt vuông góc với hai tiếp diện tại  nên góc giữa  và  bằng với góc giữa hai tiếp diện, suy ra  hay  vuông cân tại .




Khi đó . Gọi  là trung điểm của , suy ra .
[image: Ảnh có chứa vòng tròn, biểu đồ, hàng

Mô tả được tạo tự động]




Xét tam giác  vuông tại  nên , suy ra .

Mặt khác, ta có , suy ra


Vì thế

.
Câu 46: 






Trên tập số phức, xét phương trình  . Có bao nhiêu cặp số  để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt ,  thỏa mãn  và  ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có : .



Trường hợp 1 :  nên , .



+) .



+) .




Với  và  ta có : (thỏa mãn).




Với  và  ta có : (thỏa mãn).




Trường hợp 1 :  đặt  và , .


Ta có : 

.





Có  suy ra  nên  cắt  tại 2 điểm phân biệt nên ta có 2 cặp  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Vậy ta có 4 cặp  thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 47: 






Cho khối lăng trụ  có , diện tích của tam giác  bằng  và đường thẳng  tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: DƯƠNG THÁI BẢO
[image: Ảnh có chứa hàng, hình tam giác, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]







Gọi  là giao điểm của  và ,  là hình chiếu vuông góc của  xuống mặt phẳng . Khi đó .



Vì  nên  suy ra .


Thể tích khối tứ diện  là .

Vậy .
Câu 48: 










Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Xét hình nón  có đáy nằm trên mặt phẳng  và mặt xung quanh đi qua bốn điểm , , , . Khi bán kính đáy của  bằng , diện tích xung quanh của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]



Theo bài ra ta có :  ;  và .





Ta có :  suy ra .



Xét  có .

Vậy .
Câu 49: 








Trong không gian , xét mặt cầu  có tâm  và bán kính  thay đổi. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của  trong mặt phẳng  mà hai tiếp tuyến đó cùng đi qua  và góc giữa chúng không nhỏ hơn ?




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
FB tác giả: Thái Doãn Hùng
FB phản biện:

Ta có: 





Gọi  là hình chiếu của  trên mặt phẳng 
[image: A picture containing line, diagram, circle

Description automatically generated]



Ta có: hai tiếp tuyến ,  hợp với nhau một góc không nhỏ hơn 







Tam giác  vuông tại  do đó ta có: 


Suy ra 

Ta có: 




Chọn đáp án.	A.
Câu 50: 





Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng  của phương trình  bằng  ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có : .



Đặt  có .
Bảng biến thiên :
[image: ]


Nhận xét : Hàm số  nhận đường thẳng  làm trục đối xứng.

+) Với  không thỏa mãn yêu cầu bài toán.









+) Với  phương trình  có  nghiệm phân biệt là , , ,  với  luôn thỏa mãn tổng các nghiệm bằng .


Vậy có  giá trị nguyên  thỏa mãn yêu cầu bài toán.
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[bookmark: c1q]TỔ 3& TỔ26



Câu 1.	Cho hình nón có bán kính bằng  và chiều cao bằng . Độ dài đường sinh của hình nón bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c2q][bookmark: c2]Câu 2.	Diện tích đáy của khối lăng trụ có thể tích là  và chiều cao là  bằng:




A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c3q][bookmark: c3]Câu 3.	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c4q][bookmark: c4]Câu 4.	Khẳng định nào dưới đây là đúng.




A. .	B. .	C. .	D. 


[bookmark: c5q][bookmark: c5]Câu 5.	Nếu  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 


[bookmark: c6q][bookmark: c6]Câu 6.	Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c7q][bookmark: c7]Câu 7.	Với  là số thực dương tùy ý, biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 



[bookmark: c8q][bookmark: c8]Câu 8.	Trong không gian , mặt phẳng  cắt trục  tại điểm có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .




[bookmark: c9q][bookmark: c9]Câu 9.	Trong không gian , phương trình đường thẳng  đi qua  và có một véctơ chỉ phương là


A. .		B. .


C. .		D. .


[bookmark: c10q][bookmark: c10]Câu 10.	Cho hàm số  có đạo hàm . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c11q][bookmark: c11]Câu 11.	Cho các số phức  và . Số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c12q][bookmark: c12]Câu 12.	Số phức nào dưới đây là số thuần ảo ? 




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c13q][bookmark: c13]Câu 13.	Với  là các số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





[bookmark: c14q][bookmark: c14]Câu 14.	Cho hàm số  liên tục trên . Biết hàm số  là một nguyên hàm của  trên  và



, . Tích phân bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c15q][bookmark: c15]Câu 15.	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c16q][bookmark: c16]Câu 16.	Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .


[bookmark: c17q][bookmark: c17]Câu 17.	Cho hình trụ có bán kính đáy bằng  và chiều cao bằng . Diện tích xung quanh của trụ đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





[bookmark: c18q][bookmark: c18]Câu 18.	Trong không gian , cho mặt cầu  có tâm  và bán kính . Phương trình của  là


A. .	B. .


C. .	D. .

[bookmark: c19q][bookmark: c19]Câu 19.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Tiện cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c20q][bookmark: c20][bookmark: _Hlk138868969]Câu 20.	Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong hình bên
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c21q][bookmark: c21]Câu 21.	Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c22q][bookmark: c22]Câu 22.	Trên mặt phẳng tọa độ, điểmlà điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c23q][bookmark: c23]Câu 23.	Đạo hàm của hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c24q][bookmark: c24]Câu 24.	Trong không gian, hình chiếu vuông góc của điểmtrên trụccó tọa 
độ là




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c25q][bookmark: c25]Câu 25.	Số giao điểm của đồ thị hàm số  và trục hoành là




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c26q][bookmark: c26]Câu 26.	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c27q][bookmark: c27]Câu 27.	Cho cấp số nhân  với  và . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c28q][bookmark: c28]Câu 28.	Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau mà các chữ số được lấy từ tập hợp .




A. .	B. .	C. .	D. .




[bookmark: c29q][bookmark: c29]Câu 29.	Trong không gia , cho hai điểm  và . Phương trình mặt cầu đường kính  là


A. .	B. .


C. .	D. .



[bookmark: c30q][bookmark: c30]Câu 30.	Cho hình chóp đều  có độ dài tất cả các cạnh bằng . Góc giữa hai đường thẳng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c31q][bookmark: c31]Câu 31.	Tập xác định của hàm số  chứa bao nhiêu số nguyên?




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c32q][bookmark: c32]Câu 32.	Goi  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ , xác suất để chọn được số có tổng hai chữ số bằng 8 là




A. .	B. .	C. .	D. .





[bookmark: c33q][bookmark: c33]Câu 33.	Cho hàm bậc bốn  có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , phương trình  có  nghiệm thực phân biệt?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 



[bookmark: c34q][bookmark: c34]Câu 34.	Đường gấp khúc  trong hình bên là đồ thị của hàm số  trên đoạn .
[image: ]

Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





[bookmark: c35q]Câu 35.	Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng . Đưởng thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là 




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c36q][bookmark: c35]Câu 36.	Hàm số  nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c37q][bookmark: c36]Câu 37.	Cho số phức  thỏa mãn  Môđun của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .






[bookmark: c38q]Câu 38.	Cho hình chữ nhật  có , ,  (tham khảo hình dưới đây). Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




[bookmark: c39q]Câu 39.	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi  hàm số  có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng 




A. 	B. 	C. 	D. 







[bookmark: c40q][bookmark: c38]Câu 40.	Cho hàm số bậc hai  có đồ thị  và đường thẳng  cắt  tại hai điểm như trong hình bên dưới. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi  và  có diện tích .
[image: ]

Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c41q]Câu 41.	Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .









[bookmark: c42q][bookmark: c39]Câu 42.	Gọi là tập hợp các số phức  thỏa mãn  và . Xét  và  thuộc sao cho  là số thực dương. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .










[bookmark: c43q][bookmark: c40]Câu 43.	Trong không gian , cho mặt cầu  và đường thẳng  đi qua điểm , nhận  (với ) làm vectơ chỉ phương. Biết rằng  cắt  tại hai điểm phân biệt mà các tiếp diện của  tại hai điểm đó vuông góc với nhau. Hỏi  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c44q]Câu 44.	Xét khối nón  có đỉnh và đường tròn đáy cùng nằm trên một mặt cầu bán kính bằng . Khi  có độ dài đường sinh bằng 6, thể tích của nó bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .





[bookmark: c45q][bookmark: c42]Câu 45.	Trên tập số phức, xét phương trình  Có bao nhiêu cặp số  để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  và 




A. 	B. 	C. 	D. 






[bookmark: c46q][bookmark: c43]Câu 46.	Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi , tồn tại duy nhất một giá trị  thỏa mãn . Số phân tử của  là




A. .	B. .	C. .	D. 



[bookmark: c47q][bookmark: c44]Câu 47.	Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A. 	B. .	C. .	D. .





[bookmark: c48q][bookmark: c45][bookmark: _Hlk110696497]Câu 48.	Cho hàm số  nhận giá trị dương trên khoảng , có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn . Biết , giá trị  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .






[bookmark: c49q][bookmark: c46]Câu 49.	Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng  của phương trình  bằng 
A. 81.	B. 82.	C. 80.	D. 79.









[bookmark: c50q][bookmark: c47]Câu 50.	Trong không gian , xét mặt cầu  có tâm  và bán kính  thay đổi. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của  trong mặt phẳng  mà hai tiếp tuyến đó cùng đi qua  và góc giữa chúng không nhỏ hơn ?
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LỜI GIẢI CHI TIẾT


Câu 1.	Cho hình nón có bán kính bằng  và chiều cao bằng . Độ dài đường sinh của hình nón bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Câu 2.	Diện tích đáy của khối lăng trụ có thể tích là  và chiều cao là  bằng:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có thể tích của lăng trụ là 
Chọn đáp án B

Câu 3.	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số đạt cực đại tại ; đạt cực tiểu tại 
Câu 4.	Khẳng định nào dưới đây là đúng.




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải.

Ta có 


Câu 5.	Nếu  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải

Ta có .


Câu 6.	Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Thể tích của khối chóp: . 


Câu 7.	Với  là số thực dương tùy ý, biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. . 
Lời giải

Ta có .



Câu 8.	Trong không gian , mặt phẳng  cắt trục  tại điểm có tọa độ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải






Mặt phẳngcắt 3 trục  lần lượt tại 3 điểm , ,  có phương trình đoạn chắn là .



Vậy giao điểm của  và trục là .




Câu 9.	Trong không gian , phương trình đường thẳng  đi qua  và có một véctơ chỉ phương là


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải




Phương trình đường thẳng  đi qua  và có một véctơ chỉ phương  có phương trình là .


Câu 10.	Cho hàm số  có đạo hàm . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  nên hàm số nghịch biến trên .



Câu 11.	Cho các số phức  và . Số phức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 
Câu 12.	Số phức nào dưới đây là số thuần ảo ? 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Câu 13.	Với  là các số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .





Câu 14.	Cho hàm số  liên tục trên . Biết hàm số  là một nguyên hàm của  trên  và



, . Tích phân bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 15.	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Bất phương trình .

Tập nghiệm là .

Câu 16.	Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Theo bảng nguyên hàm của các hàm số thường gặp và tính chất của nguyên hàm.

Ta có .


Câu 17.	Cho hình trụ có bán kính đáy bằng  và chiều cao bằng . Diện tích xung quanh của trụ đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Hình trụ có 

Nên .





Câu 18.	Trong không gian , cho mặt cầu  có tâm  và bán kính . Phương trình của  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải



Phương trình của mặt cầu có tâm  và bán kính  là 

.

Câu 19.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Tiện cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy  nên đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là .
Câu 20.	Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong hình bên
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Đồ thị hàm số đã cho ta thấy là đồ thị hàm bậc 4 ứng với hệ số bậc cao nhất âm, đi qua gốc tọa độ  và có 3 điểm cực trị. Đáp án A thỏa mãn những nhận xét trên.


Câu 21.	Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  (là hai nghiệm đơn) nên hàm số có điểm cực trị

Câu 22.	Trên mặt phẳng tọa độ, điểmlà điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?




A..	B..	C..	D..
Lời giải


Điểmlà điểm biểu diễn của số phức 

Câu 23.	Đạo hàm của hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Áp dụng công thức  suy ra 



Câu 24.	Trong không gian, hình chiếu vuông góc của điểmtrên trụccó tọa 
độ là




A..	B..	C..	D..
Lời giải



Ta có: hình chiếu vuông góc của điểmtrên trục có tọa độ là 

Câu 25.	Số giao điểm của đồ thị hàm số  và trục hoành là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm .

Do đó số giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là 

Câu 26.	Tập nghiệm của bất phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện: . 

.

Vậy .



Câu 27.	Cho cấp số nhân  với  và . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có công sai .

Câu 28.	Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau mà các chữ số được lấy từ tập hợp .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Số các số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau mà các chữ số được lấy từ tập hợp  là chỉnh hợp chập  của  phần tử: .




Câu 29.	Trong không gia , cho hai điểm  và . Phương trình mặt cầu đường kính  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải



Ta có tâm mặt cầu là trung điểm của  có tọa độ là  bán kính .

Do đó phương trình mặt cầu là .



Câu 30.	Cho hình chóp đều  có độ dài tất cả các cạnh bằng . Góc giữa hai đường thẳng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: ]






Do  nên góc giữa hai đường thẳng  bằng góc giữa hai đường thẳng  bằng góc  ( Vì tam giác  đều).

Câu 31.	Tập xác định của hàm số  chứa bao nhiêu số nguyên?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện xác định: .


Tập xác định  có các số nguyên thỏa mãn là , gồm 11 số.


Câu 32.	Goi  là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ , xác suất để chọn được số có tổng hai chữ số bằng 8 là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .
A= “Số có tổng hai chữ số bằng 8”.


..

.





Câu 33.	Cho hàm bậc bốn  có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , phương trình  có  nghiệm thực phân biệt?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
[image: ]



Xét phương trình  có  nghiệm thực phân biệt


Vì , nên có 17 giá trị nguyên của  thỏa mãn. 



Câu 34.	Đường gấp khúc  trong hình bên là đồ thị của hàm số  trên đoạn .
[image: ]

Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành, các đường thẳng  và . Ta có .





 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành, các đường thẳng  và . Ta có .

Từ đó .





Câu 35.	Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng . Đưởng thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


có một véc tơ pháp tuyến là







Đưởng thẳng  vuông góc với  nhận  làm một véc tơ chỉ phương,  đi qua  nên  có phương trình là .

Câu 36.	Hàm số  nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

.

Bảng biến thiên của hàm số .
[image: ]

Hàm số nghịch biến trên khoảng .



Câu 37.	Cho số phức  thỏa mãn  Môđun của  bằng




A. .	B. .	C..	D. .
Lời giải



Đặt  (với ). Ta có 


Suy ra môđun của  bằng 






Câu 38.	Cho hình chữ nhật  có , ,  (tham khảo hình dưới đây). Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gắn vào hệ trục tọa độ  như hình vẽ
[image: ]




Ta có: , , , .



Khi đó , , .


Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng






Câu 39.	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi  hàm số  có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Ta có:  có đúng 1 nghiệm đơn (bội lẻ) thuộc .

Xét 
Bảng biến thiên
[image: ]




ycbt vì  nên có  giá trị  nguyên.







Câu 40.	Cho hàm số bậc hai  có đồ thị  và đường thẳng  cắt  tại hai điểm như trong hình bên dưới. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi  và  có diện tích .
[image: ]

Tích phân  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Gọi đường thẳng . Vì đường thẳng  đi qua hai điểm  và  nên ta có hệ phương trình

.

Từ đó suy ra .




Gọi parapol . Vì đi qua hai điểm  và  nên ta có hệ phương trình





Mặt khác ta lại có hình phẳng giới hạn bởi  và  có diện tích  nên ta có




Từ  ta có hệ phương trình 

.


Suy ra  và .

Vậy 


Câu 41.	Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Cách 1: 

Điều kiện: .

Ta có: 


TH1.  hoặc 


 hoặc .
TH này có 3 số thỏa mãn.

TH2. 
TH này có 701 số thỏa mãn.
Vậy có tất cả 704 số thỏa mãn.
Cách 2: 

Điều kiện: .

 (*)

Ta có . 
Bảng xét dấu vế trái của (*)
[image: ]

Suy ra (*) có tập nghiệm .


Do  nên , vậy có tất cả 704 số thỏa mãn.









Câu 42.	Gọi là tập hợp các số phức  thỏa mãn  và . Xét  và  thuộc sao cho  là số thực dương. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.





(Vì nên  trái đấu).


Gọi M là điểm biểu diễn của , N là điểm biểu diễn của .



Ta có:  là số thực dương .


 cùng hướng với 





 (với A là điểm biểu diễn của ).

.

Mà: .

Ta có: .

.

.



.
Bảng biến thiên
[image: ]
Suy ra, chọn đáp án A










Câu 43.	Trong không gian , cho mặt cầu  và đường thẳng  đi qua điểm , nhận  (với ) làm vectơ chỉ phương. Biết rằng  cắt  tại hai điểm phân biệt mà các tiếp diện của  tại hai điểm đó vuông góc với nhau. Hỏi  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: ]






Mặt cầu  có tâm . Giả sử  cắt  tại  và 





Gọi ,  là hai tiếp diện tại  vì  vuông cân

.




.



Câu 44.	Xét khối nón  có đỉnh và đường tròn đáy cùng nằm trên một mặt cầu bán kính bằng . Khi  có độ dài đường sinh bằng 6, thể tích của nó bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: Chart, pie chart

Description automatically generated]


Gọi  là bán kính đáy của hình nón,  là chiều cao của hình nón.

Ta có : .

.

.





Câu 45.	Trên tập số phức, xét phương trình  Có bao nhiêu cặp số  để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  và 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Trường hợp 1: Phương trình có 2 nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi 

Khi đó 


+) Với , thay vào phương trình được 


Nghiệm còn lại là , thay vào điều kiện còn lại được 


Với  thì tm


Với  thì tm


+) Với , thay vào phương trình được 


Nghiệm còn lại là , thay vào điều kiện còn lại được 


Với  thì tm


Với  thì tm

Trường hợp 2: Phương trình có 2 nghiệm không thực phân biệt khi và chỉ khi 


Khi  là hai nghiệm của phương trình thì nó là 2 số phức liên hợp, đặt 
Khi đó ta có 

 


Nếu  thì 

Áp dụng Viet ta có  tm


Nếu  thì 

Áp dụng Viet ta có  tm






Câu 46.	Gọi  là tập hợp các giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi , tồn tại duy nhất một giá trị  thỏa mãn . Số phân tử của  là




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải

Điều kiện: 
Ta có: 


Có: 




Do  nên 


Ta có bảng biến thiên
[image: ]

Dựa vào bảng biến thiên ta có yêu cầu bài toán 



Vậy có tất cả 8 giá trị nguyên của . Số phần tử của  là . 





Câu 47.	Cho khối chóp  có đáy  là hình bình hành, tạo với mặt phẳng  một góc . Thể tích của khối chóp đã cho bằng




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: ]



Gọi  là hình chiếu của  trên .

Ta có 


Trong  ta có .

Do đó 





Câu 48.	Cho hàm số  nhận giá trị dương trên khoảng , có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn . Biết , giá trị  thuộc khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk118056949]Lời giải

Ta có 



.

Vì 

Vậy .






Câu 49.	Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  sao cho ứng với mỗi , tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng  của phương trình  bằng 
A. 81.	B. 82.	C. 80.	D. 79.
Lời giải

Đặt  (1)
Ta có 
[image: ]
Nhận xét: 


 Mỗi  cho 1 nghiệm  


 Mỗi  cho 2 nghiệm  có tổng hai nghiệm bằng -4.


 Mỗi  cho 1 nghiệm  


Khi đó phương trình  trở thành  (*)



Ta có ,  
Bảng biến thiên:
[image: ]

Để phương trình đã cho có các nghiệm phân biệt thuộc và có tổng các nghiệm bằng -8


 (*) có 2 nghiệm phân biệt thuộc 

 


Vậy  có 80 số .









Câu 50.	Trong không gian , xét mặt cầu  có tâm  và bán kính  thay đổi. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của  trong mặt phẳng  mà hai tiếp tuyến đó cùng đi qua  và góc giữa chúng không nhỏ hơn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi là hình chiếu của  lên mặt phẳng . 




Khi đó H là tâm đường tròn , với  là giao tuyến của  và . 


Khi đó có bán kính .


Gọi  là hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến kẻ từ O đến 
[image: ]
Theo giả thiết:
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